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         HẠNG A 

 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

 

Số định danh 

 

 

Nơi cư trú 

 

Giấy 

CNSK 

hợp lệ 

 

Đã có 

GPLX 

hạng 

Thâm niên lái xe Số chứng chỉ 

nghề, giấy 

chứng nhận tốt 

nghiệp 

 

 

Ghi chú Số 

năm 

lái xe 

Số Km lái 

xe 

an toàn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 DƯƠNG CÔNG AN 05/02/1988 042088000693 X. Thạch Xuân, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

2 HOÀNG PHÚC KHÁNH AN 09/02/2007 074207008775 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

3 NGUYỄN CHÂU TUẤN ANH 16/02/2007 089207008559 X. Khánh Hòa, H. Châu Phú, T. An Giang   0 0  SH lần 

đầu 

4 LẦM GIA BẢO 07/09/2006 074206004343 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

5 NGUYỄN HẠO DANH 14/03/2005 083205013318 X. Thạnh Phú Đông, H. Giồng Trôm, T. Bến 

Tre 

 
B2 0 0 

 
SH lần 

đầu 

6 PHAN THÀNH DANH 23/09/2006 091206002422 X. Bình Thành, H. Thoại Sơn, T. An Giang   0 0  SH lần 

đầu 

7 PHẠM TUẤN ĐẠT 04/02/1984 001084024300 X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội   0 0  SH lần 

đầu 

8 TRẦN VĂN ĐỊNH 24/09/2000 054200006545 X. Hòa Phong, H. Tây Hòa, T. Phú Yên   0 0  SH lần 

đầu 

9 TỐNG TRƯƠNG MINH ĐỨC 06/08/2006 074206010414 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

 
B2 0 0 

 
SH lần 

đầu 

10 HUỲNH TIẾN DŨNG 02/10/2002 074202004178 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

11 BÙI ĐÔNG DUY 04/06/2006 096206010739 TT. Thới Bình, H. Thới Bình, T. Cà Mau   0 0  SH lần 

đầu 

12 LÝ NHẬT DUY 31/12/2003 096203007127 X. Định Bình, TP. Cà Mau, T. Cà Mau   0 0  SH lần 

đầu 

13 NGUYỄN HOÀNG BẢO DUY 13/01/2007 074207002870 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

14 NGUYỄN QUỐC DUY 04/10/2005 087205015297 X. An Phong, H. Thanh Bình, T. Đồng 

Tháp 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 
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15 DƯƠNG HỮU GIANG 11/09/1985 084085003734 TT. Long Thành, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

16 PHẠM HOÀNG HẢI 10/04/2007 074207006448 P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

17 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 08/05/1992 074192005000 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

18 NGUYỄN NHẬT HÀO 29/11/2000 074200000516 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

19 TRẦN MINH HIỆP 03/01/2005 074205004034 TT. Lai Uyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

20 HUỲNH VĂN HIẾU 25/01/2007 089207000139 X. Bình Long, H. Châu Phú, T. An Giang 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

21 DƯƠNG NHÂN HOA 14/07/1998 075098006744 X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. Đồng Nai 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

22 PHAN XUÂN HOÀNG 16/03/1985 042085016711 X. Đắk Sắk, H. Đắk Mil, T. Đắk Nông  C 0 0  SH lần 

đầu 

23 HỒ VĂN HỘP 10/07/1987 074087002420 X. Long Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương  C 0 0  SH lần 

đầu 

24 NGUYỄN VĂN HÙNG 19/05/1998 038098026508 X. Nga Tân, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa   0 0  SH lần 

đầu 

25 TRẦN VĨNH HƯNG 29/04/2002 074202007017 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

26 ĐỖ QUỐC HUY 29/10/1997 034097009004 X. An Điền, TX. Bến Cát, T. Bình Dương   0 0  SH lần 

đầu 

27 PHẠM QUANG HUY 04/06/2005 080205002646 X. Vĩnh Bửu, H. Tân Hưng, T. Long An 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

28 TRƯƠNG TẤN KHANG 27/02/2007 074207000659 X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

29 ĐÀO QUỐC KHÁNH 20/10/2003 074203002529 X. Định Hiệp, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

30 LÊ NGUYỄN ĐÌNH KIỆT 24/10/2004 070204002192 X. Long Tân, H. Phú Riềng, T. Bình Phước   0 0  SH lần 

đầu 

31 NGUYỄN TUẤN KIỆT 14/10/2004 074204007941 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

32 HỒNG THỊ CHÚC LINH 21/02/1988 096188007216 X. Định Môn, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ   0 0  SH lần 

đầu 

33 LÊ THẾ LĨNH 27/04/2006 038206031133 P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

 B2 0 0  SH lần 

đầu 

34 TRƯƠNG VĂN LỘC 21/07/1973 074073005459 X. Bạch Đằng, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 
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35 TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN 22/09/2004 074304010151 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

36 PHAN NHƯ NGỌC 20/09/2005 093305003754 X. Phương Phú, H. Phụng Hiệp, T. Hậu 

Giang 

  0 0  SH lần 

đầu 

37 DƯƠNG QUỐC NGỮ 19/01/2007 093207005411 TT. Vĩnh Viễn, H. Long Mỹ, T. Hậu Giang   0 0  SH lần 

đầu 

38 NGUYỄN ĐỖ HẠNH 

NGUYÊN 

30/12/2006 074306005079 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

39 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 01/01/1982 074182010175 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

40 ĐỖ TRỌNG NHÂN 21/01/2007 070207010720 X. Thiện Hưng, H. Bù Đốp, T. Bình Phước 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

41 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT 

NHƯ 

17/11/2002 074302004813 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

42 TRẦN PHONG PHÚ 31/07/1991 074091001820 X. Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

 C 0 0  SH lần 

đầu 

43 NGUYỄN THANH PHƯỚC 04/10/1994 074094007379 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

44 NGUYỄN ĐÔNG QUÂN 01/02/2007 074207011370 P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương   0 0  SH lần 

đầu 

45 LÊ PHƯỚC SANG 26/07/2006 079206021971 X. Bình Thắng, H. Bình Đại, T. Bến Tre   0 0  SH lần 

đầu 

46 GIÁP VĂN SEN 01/01/1986 089086009666 X. Vĩnh Chánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang  C 0 0  SH lần 

đầu 

47 HOÀNG QUỐC TÂN 08/10/1985 077085004981 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước  B2 0 0  SH lần 

đầu 

48 HÀ THỊ MỸ THANH 27/01/2003 087303009636 X. An Phong, H. Thanh Bình, T. Đồng 

Tháp 

  0 0  SH lần 

đầu 

49 NGUYỄN XUÂN THANH 19/11/1985 027085012841 X. Thuận Hòa, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình 

Thuận 

  0 0  SH lần 

đầu 

50 NGUYỄN PHÚC THỊNH 01/01/2007 087207008646 X. Tân Hòa, H. Thanh Bình, T. Đồng Tháp   0 0  SH lần 

đầu 

51 NGUYỄN H. NGỌC THƯƠNG 06/03/1994 074194002816 X. Minh Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương   0 0  SH lần 

đầu 

52 HỒ MINH TIÊN 02/02/1998 074098001472 X. Long Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương  C 0 0  SH lần 

đầu 

53 TRẦN THỊ MỸ TIÊN 06/05/2002 096302010328 X. Thạnh Phú, H. Cái Nước, T. Cà Mau   0 0  SH lần 

đầu 

54 NGUYỄN DUY TOÀN 13/04/2007 074207010127 X. Thanh An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương   0 0  SH lần 

đầu 
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55 NGUYỄN QUỐC TOÀN 13/11/2003 091203001421 P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

56 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 15/03/1992 051192014068 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

 
B2 0 0 

 
SH lần 

đầu 

57 HUỲNH KIM TRINH 22/07/1999 082199011011 P.2, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang   0 0  SH lần 

đầu 

58 TÔ ĐỨC TRỌNG 27/01/2007 075207000547 P. Thuận Giao, TP. Thuận An, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

59 NGUYỄN ANH TUẤN 25/08/1984 074084007801 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

 
B2 0 0 

 
SH lần 

đầu 

60 NGUYỄN THANH TUẤN 31/12/1990 089090026814 X. Tân Hộ Cơ, H. Tân Hồng, T. Đồng Tháp 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

61 NGUYỄN BÍCH TUYỀN 01/01/1982 096182017996 X. Tân Tiến, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

62 BÙI HỒ KHÁNH VĂN 07/11/2006 079206017821 X. Trung An, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh   0 0  SH lần 

đầu 

63 PHẠM VŨ XUYÊN 28/12/1997 089097005477 X. Bình Long, H. Châu Phú, T. An Giang   0 0  SH lần 

đầu 

64 NGUYỄN THANH BÌNH 07/12/1989 074089006958 X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương 
 

C 0 0 
 

SH lần 

đầu 

65 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG 06/01/2007 091207000450 X. Long Nguyên, H. Bàu Bàng, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

66 TRẦN TRỌNG ĐỨC 08/04/2006 042206013371 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

67 VŨ QUANG DUY 24/09/1996 074096001252 P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

 C 0 0  SH lần 

đầu 

68 LÊ VĂN GIAO 07/10/2000 091200009196 TT. Giồng Riềng, H. Giồng Riềng, T. Kiên 

Giang 

  0 0  SH lần 

đầu 

69 NGUYỄN NGUYÊN GIÁP 27/09/2004 074204009579 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

70 THẠCH THỊ DIỆU HÀ 30/04/2003 094303015339 X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

71 NGUYỄN ANH HÀO 27/06/2004 074204009931 X. Bình Mỹ, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

72 VÕ DUY HOÀNG 25/01/2007 074207006652 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

73 ĐỖ MINH HUY 07/08/2006 036206005664 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

74 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG 

KHÔI 

17/12/2006 074206008068 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 
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75 PHẠM VĂN KÍNH 18/11/2003 019203011862 X. Khe Mo, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

76 NGUYỄN XUÂN LỘC 17/06/1982 074082002818 X. Tam Lập, H. Phú Giáo, T. Bình Dương 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

77 NGUYỄN CHÍ LONG 26/12/2006 074206000354 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

78 NGUYỄN THỊ MẦU 05/08/1984 037184006676 X. Yên Lộc, H. Kim Sơn, T. Ninh Bình   0 0  SH lần 

đầu 

79 NGUYỄN ĐÔNG MIN 30/12/2006 052206001201 P. Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum   0 0  SH lần 

đầu 

80 NGUYỄN TRẦN VĂN MINH 11/12/2006 074206003200 P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

81 LÊ VĂN MỌI 08/08/1988 074088008085 X. Long Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương 
  

0 0 
 

SH lần 

đầu 

82 ĐẶNG HOÀNG NAM 02/11/2006 074206010561 P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

83 TRƯƠNG THÀNH NHÂN 22/11/2006 084206001664 P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, T. 

Bình Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

84 NGUYỄN ĐOÀN DUY 

PHƯƠNG 

24/10/2006 074206007535 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

85 TRẦN MINH QUANG 11/12/1977 074077002296 P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, T. Bình 

Dương 

 
B2|A1 0 0 

 
SH lần 

đầu 

86 TÔ TẤN THẠCH 09/09/1986 052086001856 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

 
D|A1 0 0 

 
SH lần 

đầu 

87 NGUYỄN DUY THÁI 17/12/2002 074202008056 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

 A1 0 0  SH lần 

đầu 

88 LÊ ANH THI 03/07/2005 074305007391 P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

89 VÕ TẤN THIỆN 19/08/1985 074085003769 P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương  B2|A1 0 0  SH lần 

đầu 

90 TRẦN XUÂN THỌ 28/08/1993 066093003331 TT. M'Đrắk, H. M'Đrắk, T. Đắk Lắk   0 0  SH lần 

đầu 

91 TRẦN CHÍ THỪA 28/01/2004 096204004929 X. Khánh Bình Tây Bắc, H. Trần Văn Thời, 

T. Cà Mau 

 B2 0 0  SH lần 

đầu 

92 TRẦN TR. HOÀNG THƯƠNG 25/10/2006 074206009142 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

93 NGUYỄN THANH TIỀN 27/01/2007 074207002749 X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

94 PHẠM THỊ QUẾ TRÂN 08/11/2002 074302006351 TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 
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95 TRẦN ĐỨC TRUNG 23/01/2007 079207001841 X. Long Nguyên, H. Bàu Bàng, T. Bình 

Dương 

  
0 0 

 
SH lần 

đầu 

96 PHAN ANH TUẤN 28/06/1987 079087031348 P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh 

 B2|A1 0 0  SH lần 

đầu 

97 NGUYỄN THỊ CẨM VI 11/07/2006 070306011685 X. Phú Riềng, H. Phú Riềng, T. Bình Phước   0 0  SH lần 

đầu 

98 VÕ QUỐC VIỆT 14/10/2006 074206003783 P. Thuận Giao, TP. Thuận An, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

99 LÊ MINH VƯƠNG 02/03/1975 074075001165 P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương 
 

B2 0 0 
 

SH lần 

đầu 

100 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG 18/06/1988 074188005915 P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương   0 0  SH lần 

đầu 

101 BÙI PHI LONG 16/06/1976 074076005894 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 

Dương 

 A1|B2 0 0  SH lần 

đầu 

102 NGUYỄN MINH TRÍ NHÂN 20/07/2006 074206001668 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

103 DƯƠNG PHƯỚC SANG 18/09/2006 040206025408 P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương   0 0  SH lần 

đầu 

104 NGUYỄN MINH HOÀNG 

THÔNG 

24/10/2006 074206002774 P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương   0 0  SH lần 

đầu 

105 NGUYỄN THANH TUYỀN 28/11/2006 074306000342 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

  0 0  SH lần 

đầu 

106 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/10/2004 074204009808 P. An Phú, TP. Thuận An, T. Bình Dương  B2 0 0  SH lần 

đầu 

 


